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通知番号 «問合せ№» 

«Số bưu điện»                                                                                     令和７年 月 日 

Thành phố Ẹcizen«町名»«現住所» 

«住民登録のある者の抽出_2_方書» 

«漢字氏名» 様                                           

Thị trưởng thành phố Kenichi Yamada 
（con dấu được bỏ qua） 

 

Trợ cấp điều chỉnh(Phâdn trợ cấp thâm hụt）（※） Đơn xác nhận thanh toán 

※ Trợ cấp điều chỉnh（Trợ cấp thâm hụt）là khoản thanh toán để bù đắp khoản thâm hụt trong số tiền được trả cho những người khi tính toán trợ 

cấp điều chỉnh（phần thâm hụt đầu） được trả trong năm 2024 đã sử dụng số tiền ước tính dựa trên thu nhập 2023..vv..（Số tiền thu nhập ước tính 

cho năm 2024）。   

Lưu ý：Trợ cấp điều chỉnh（trợ cấp ban đầu）là số tiền được tính dựa trên tổng số tiền vượt mức,làm tròn đến 10 ngàn yên gần nhất,được trả cho 
những người không thể nhận được toàn bộ khoản giảm thuế cố định đối với thuế thu nhập và phần thu nhập thuế cư trúcas nhân được thực hiện 
trong năm tài chính 2024(Bằng số tiền giảm thuế cố định có sẵn vượt quá số tiền thuế thu nhập ước tính cho năm tài chính 2024 hoặc số tiền phần 
thu nhập thuế cư trú cá nhân cho năm tài chính 2024)。 

Dựa trên thuế thu nhập（số tiền thực tế .vv..）của bạn cho năm 2024 và tình trạng thuế cư trú của bạn cho năm 2024,bạn đủ điều kiện nhận trợ 

cấp và chúng tôi xin thông báo cho bạn về số tiền thanh toán ước tính như sau。 

 Xác nhận nội dung bên dưới、Vui lòng kiểm tra thông tin sau và gui lại thư xác nhận này cùng các giấy tờ tùy thân của bạn trước ngày 31 tháng 

10 năm 2025。 

 Sau khi xem xét đơn、Quyền lợi sẽ được chuyển vào tài khoản được chỉ định trong mục 「（２）Thay tài khoản chuyển quyền lợi ..vv..」 ở mặt sau 

đơn。 

 

（１） Số tiền và công thức tính trợ cấp điều chỉnh（Phần trợ cấp thâm hụt） 

Số tiền 2025 Năm 2024 
Thuế thu nhập 
Thâmhụtkhấutru

（①）  

Năm 2024 
Thu nhập thuế cư trú 
Thâm hụt tiền khấutru

（②）  

Tổng số tiền 
thâmhut khấutru
（③） 

（①＋②） 

 

 «①不足所得所得

税» 
Yên＋ «②不足額住民税» Yên＝ «③控除不足額計» Yên 

 Lưu ý）「Số tiền khấu trừ không đủ」là số tiền không thể khấu trừ hết khỏi số tiền thuế cố định。Số tiền 2025（④） 

                                                   （Số③ở trên được làm tròn đến 10 ngàn yên gần 
nhất） 

«④不足額万単位» 円 

 

Số tiền trả  

Năm 2025 
Số tiền cần thiết（④）  

Điều chỉnh trợ cấp （Phần trợ 
cấp ban đầu） 

Số tiền trả（Năm 2024）（Lưu 
ý）  

Điều chỉnh trợ cấp（phần thâm hụt 
số tiền trợ cấp） 

Số tiền trả 
 

«④不足額万単位» Yên― 

«⑤当初給付時調整給付所要

額（個人住民税分＋所得税

分）» 

Yên＝ «⑥不足額給付額» Yên  

Lưu ý）Trường hợp điều chỉnh tợ cấp（Trợ cấp ban đầu）bị từ chối「Số tiền thanh toán cần thiết」Sẽ được hiển thị。  

※Nếu bạn phát hiện bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào trong các số liệu,vui lòng viết ra sự khác biệt bằng cách gạch chéo và nộp chúng trước thời 

hạn nộp tờ khai cùng với bản sao của các tài liệu có liên quan（phiếu khấu trừ thuế,tờ khai thuế）（bản copy）。 

※Trường hợp nếu không có phản hồi trước thời hạn nộp hồ sơ、coi như bạn đã từ chối khoản trợ cấp này của thành phố.。 

※Trường hợp không nhận trợ cấp、Vui lòng tích vào cột bên dưới（□）。 

 【 Tôi không nhận trợ cấp □ 】 

 

【Lời cam kết và xác nhận】 ※Chỉ dành cho những người đủ điều kiện. 

Nếu bạn cố tình cung cấp thông tin sai,bạn có thể yêu cầu trả lại tiền và có thể bị buộc tội gian lận vì nhận trợ cấp một cách gian lận。 

□Thu nhập năm 2023 thấp、và không ở mức có thể kích hoạt thuế thu nhập cá nhân cho năm 2024。  

※Thông tin trên chỉ dành cho những người chưa nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2023、Vui lòng đánh dấu（ ghi chú レ）nếu có。 

□Sau khi nhận được “Trợ cấp cho hộ gia đình mơi được miễn thuế(hoặc chỉ chịu thuế theo mức thuế suất cố định)trong năm 2024.Đã có sự điều 

chỉnh về số tiền chiết khấu (từ miễn thuế sang chịu thuế)。 

※ Cũng có trường hợp bạn không phải đối tượng đủ điều kiện để hưởng trợ cấp điều chỉnh（phần trợ cấp thiếu hụt）。 

vật mẫu
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□ Tôi không có bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh thu nhập của mình ngoài các giấy tờ đính kèm。 

 

Tôi không phản đối nội dung được ghi trên。 

Họ 
tên 

 

Ngày 
xác 
nhận 

Ngày....tháng...năm..... 
Số điện thoại 

liên lạc 
 

Vui lòng xác nhận mặt sau. 



(2)Thay đổi tài khoản trợ cấp.

 
　 Vui lòng đánh dấu vào một trong các ô bên dưới （□）。

　
　□　①Tôi muốn chuyển tiền vào tài khoản bên dưới

Vui lòng đính kèm bản sao sổ ngân hàng của bạn ,Vui lòng không nhập tài khoản ngân hàng đã lâu không giao dịch.

Số ngân hàng Số cửa tiệm

1 0

※

　

　□　② Tôi muốn được chuyển tiền vào tài khoản nhận tiền công mang tên người nộp đơn đã đăng ký  trên cổng thông tin My number..vv..。

（Không yêu cần bản sao sổ ngân hàng）

※ Dịch vụ này chỉ dành cho những người đã đăng ký tài khoản nhận tiền công quỹ trên thẻ My Number của mình.
　

Trường hợp xác nhận người đại diện Điền vào bên dưới(Xác nhận đại diện,nhận thay cho người khác)
　

【Xác nhận đại diện】 Nhận thay cho người khác

明治・大正・昭和・平成

Năm
Thá
ng Ngày

Số điện thoại （　　　）

Người nêu trên được công nhận là đại diện,Điều chỉnh trợ cấp（Trợ cấp thâm hụt）

　Xác  nhận・Yêu cầu Ủy nhiệm。
　Nhận được ← Trường hợp đại diện pháp lý
　Xác nhận・yêu cầu nhận trợ cấp Không cần chọ phương pháp ủy quyền

『Xác nhận trợ cấp thanh toán điều chỉnh（trợ cấp thâm hụt)』（Tài liệu）

　※ Vui lòng điền thông tin bắt buộc

Họ tên、Ngày xác nhận、Số điện thoại liên lạc（Bề mặt đầu tiên）

Chuyển khoản（mặt sau của trang đầu tiên（Điền vào nếu trường tài khoản ở mặt trước của trang đầu tiên bị trống））

『Xác nhận giấy tờ tùy thân chủ nhân（Ngườii đại diện）（bản copy）』

　※ Xác nhận Vui lòng đính kèm bản sao giấy tờ tùy thân của người xác minh danh tính,ví dụ như ,bằng lái xe

Thẻ bảo hiểm y tế,Thẻ mã số cá nhân,sổ lương hưu,thẻ Bh y tế ,thẻ Bh chăm só điều dưỡng,hộ chiếu ..vv..(Bản copy)

Bản sao tài liệu có thể xác minh tài khoản nhận tiền

　※ Vui lòng đính kèm nếu bạn đã chọn(1) trong (2)thay đổi tài khoản mà khoản thanh toán phúc lợi sẽ được chuyển  đến..vv..
　※ Bản sao sổ ngân hàng hoặc thẻ tiền mặt..vv..bao gồm tên tổ chức tài chinh,số tài khoản và chủ tài khoản nhận tiền

Vui lòng đính kèm bản sao của phần xác nhận nôi dung trên n (bản copy)

Bản sao biên lai khấu trừ thuế,tờ khai thuế ..vv..(Bản Copy)

　※ Khi bạn phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa các số liệu được liệt kê ở mặt trước,vui lòng cung cấp bản sao

của tài liệu trên hiển thị các số liệu cần thiết để dễ tính toán số tiền trợ cấp

※ Bạn đã điền hoặc đánh dấu vào ô nào chưa?hoặc có tài liệu nào đã nộp chưa đầy đủ không?

Bạn sẽ không nhận được trợ cấp nếu bạn bỏ sót thông tin hoặc bất kỳ tài liệu nào bạn nộp không đày đủ 

Tên tài khoản ( viết bằng chữ Katakana)

※Viết từ bên phải ※Viết đúng như trong sổ ngân hàng
Tên ngân hàng Tên chi nhánh Phân loại

Số tài khoản

1.銀行  5.農協
2.金庫  6.漁協
3.信組  7.信漁連
4.信連

本･支店
本･支所
出張所 1普通

2当座

  Ngân hàng Bưu điện
Số sổ ngân hàng Số sổ ngân hàng Tên tài khoản(Katakana)

Trường hợp 6 cột ※Điền từ cột bên phải ※Viết đúng như trong sổ ngân hàng

Trường hợp chọn ngân hàng Bưu điện vui lòng nhập mã và số đ
ược  in ở góc bên trái sổ tiết kiệm hoặc số thẻ rút tiền của bạn.。

Tên chủ nhân

Họ tên

（Lưu ý)Nếu bạn không sử dụng một tài khoản nào,hoặc sống tại một nơi xa khó khăn hiểm trở cách xa tổ chức tài chính,bằng cách nào đó để nhận được
　　　Vui lòng liên hệ vơi TT cuộc gọi trợ cấp điều chỉnh giảm thuế của UBND TP Echixen chúng tôi（０１２０－８２－７８５７）。

Người
đại
diện

（Tên Katakana） Quan hện với
chủ nhân

giới tí
nh

Ngày tháng năm sinh
người đại diện Địa chỉ người đại diện

Tên người đại diện

Tài liệu nộp

Nam

・

Nữ


